
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số   1831/QĐ-UBND  ngày 01/ 10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
                                                                      Đơn vị tính: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực

hiện
Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú
Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 5.894.920.000 5.485.962.000 408.958.000

1

Liên danh Công ty TNHH xây dựng Đại
Lộc - Công ty cổ phần công nghệ Tinh Tú -
Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế
Thiên Hà

Chi phí xây dựng 4.721.031.000 4.431.685.000 289.346.000

2 Liên danh công ty cổ phần xây dựng 10A và
công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh Chi phí Quản lý dự án 162.339.000 162.339.000

3 Công ty cổ phần tư vấn Phương Đông Chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi 224.309.000 224.309.000

4 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành
Nam

Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá
HSDT thi công xây dựng 69.700.000 69.700.000

5 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
Lạng Sơn

Chi phí khảo sát thực tế dự án phục vụ
cấp giấy phép môi trường 4.865.000 4.865.000

6 Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Lạng
Sơn Chi phí lập giấy phép môi trường 165.681.000 165.681.000

7 Công ty cổ phần tư vấn Phương Đông Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán công trình 270.100.000 270.100.000

8 Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS Chi phí giám sát thi công xây dựng và
thiết bị 168.999.000 145.283.000 23.716.000

9 Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế xây dựng
Hùng Vương

Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa
chọn nhà thầu thi công 12.000.000 12.000.000

10 Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm định thiết kế thi công và dự
toán 31.877.000 31.877.000

11 Trung Tâm giám định chất lượng và quy
hoạch xây dựng Lạng Sơn Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 32.089.000 32.089.000

12 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt quyết toán 31.930.000 31.930.000
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